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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 20/5-24/5/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm, Ấn 
Độ tăng, Việt Nam không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 633 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so 
với tuần trước. Giá gạo Thái Lan giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao do 
nhu cầu cao từ Indonesia. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 540 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với 
tuần trước. Giá gạo Ấn Độ tăng do nhu cầu tăng từ các quốc gia châu 
Phi. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 588 USD/tấn, không đổi so với tuần 
trước. Giá gạo tiếp tục ổn định do nhu cầu gạo gia tăng từ Indonesia. 
[1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

v Từ tháng 7/2023 đến tháng 
4/2024, xuất khẩu gạo của 
Pakistan tăng mạnh 80,13%. 
 

v Brazil đã loại bỏ thuế nhập 
khẩu đối với 3 loại gạo sau 
khi lũ lụt tàn khốc đã gây hậu 
quả nghiêm trọng tại bang 
Rio Grande do Sul. 

 
v Cơ quan Hậu cần Quốc gia 

Indonesia (Bulog) đã nhập 
khẩu khoảng 210.000 tấn 
gạo trong một cuộc đấu thầu 
quốc tế. 

 
v sản lượng gạo của Ấn Độ 

được dự báo sẽ đạt khối 
lượng kỷ lục 135,5 -138 triệu 
tấn trong niên vụ 2024/2025, 
do hiệu ứng thời tiết La Nina 
dự kiến sẽ tăng cường vào 
tháng 8-9/2024. 
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Pakistan: Theo Cục Thống kê Pakistan, từ tháng 
7/2023 đến tháng 4/2024, xuất khẩu gạo của quốc 
gia này tăng mạnh 80,13% ở mức 5,097 triệu tấn 
với giá trị 3,282 tỷ USD so với mức 3,270 triệu tấn 
và 1,822 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu 
gạo basmati đã tăng 34,01% ở mức 612.086 tấn 
trị với giá trị 699,208 triệu USD so với mức 
486.998 tấn và 521,751 triệu USD cùng kỳ năm 
trước. Trong khi đó, xuất khẩu các loại gạo khác 
đã tăng 98,64% ở mức 4,474 triệu tấn với giá trị 
2,583 tỷ USD so với mức 2,783 triệu tấn và 1,3 tỷ 
USD cùng kỳ năm trước. [2] 

Brazil: Ngày 21/5/2024, Brazil đã loại bỏ thuế 
nhập khẩu đối với 3 loại gạo bao gồm 2 loại gạo 
không phải gạo đồ hoặc gạo thô và 1 loại gạo 
đánh bóng. Quyết định này được đưa ra sau một 
đợt lũ lụt lớn gây ra thiệt hại lớn tại bang Rio 
Grande do Sul, miền Nam nước này, nơi sản xuất 
70% lượng gạo của Brazil. Việc miễn thuế sẽ có 
hiệu lực đến ngày 31/12/2024, nhằm đảm bảo 
người tiêu dùng không phải đối mặt với tình trạng 
giá lương thực thiết yếu tăng cao. [3] 

Trước đây, các quốc gia duy nhất được miễn thuế 
khi xuất khẩu gạo sang Brazil là các thành viên 
của khối thương mại Mercosur (Argentina, 
Paraguay và Uruguay). Nhưng các nhà xuất khẩu 
Mercosur đã tìm cách tăng giá gạo xuất khẩu 
sang Brazil lên tới 30% sau lũ lụt. Chính phủ 
Brazil cho biết việc miễn thuế có thể thúc đẩy việc 
nhập khẩu gạo với giá cạnh tranh hơn từ các nhà 
xuất khẩu khác như Thái Lan, hiện đang cung cấp 
18,2% lượng gạo nhập khẩu của Brazil. [3] 

Indonesia: Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia 
(Bulog) đã nhập khẩu khoảng 210.000 tấn gạo 
trong một cuộc đấu thầu quốc tế với khối lượng 
lên tới 300.000 tấn. Đợt nhập khẩu gạo này chủ 
yếu đến từ các quốc gia như Việt Nam, 
Campuchia, Pakistan và Myanmar. Khối lượng 
nhập khẩu chính xác không được thông tin rõ 
ràng, tuy nhiên, các thương nhân cho biết đề nghị 
mua 90.000 tấn gạo từ Thái Lan đã bị hủy bỏ do 
giá gạo quá cao. Giá gạo thấp nhất được ước tính 

ở mức 563 USD/tấn từ Việt Nam và Campuchia. 
[4] 

Ấn Độ: Theo S&P Global Commodity Insights, 
sản lượng gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ đạt 
khối lượng kỷ lục 135,5 -138 triệu tấn trong niên 
vụ 2024/2025 (diễn ra từ tháng 7/2024 đến tháng 
6/2025), do hiệu ứng thời tiết La Nina dự kiến sẽ 
tăng cường vào tháng 8-9/2024. [5] 

Những dự báo tích cực này dựa trên kịch bản về 
lượng mưa trong năm 2024 của Cục Khí tượng 
Ấn Độ (IMD). IMD đã dự báo lượng mưa trên mức 
trung bình đối với Ấn Độ trong giai đoạn gió mùa 
năm 2024 (tháng 6-tháng 9). Điều này sẽ cực kỳ 
có lợi cho cây trồng trong vụ kharif, bao gồm lúa 
gạo. [5] 

Quốc gia Nam Á này sản xuất gạo vào mùa kharif 
và rabi. Trong khi gạo kharif, chiếm 70% sản 
lượng cả nước, thường được trồng vào tháng 6 
và thu hoạch vào tháng 11 thì lúa rabi thường 
được trồng vào tháng 11-12 và thu hoạch vào 
tháng 4-5 của năm sau. [5] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 20/5-24/5/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 và 
OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.900 
VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.480 
VNĐ/kg, tăng 40 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 9.025 
VNĐ/kg, tăng 150 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 
THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Thanh Hóa: Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Thanh Hóa, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 20.000 ha lúa vụ Xuân 
2023/2024, đạt 18% kế hoạch. Vụ Xuân 2023/2024, tỉnh Thanh Hóa 
gieo cấy hơn 114.200 ha lúa, đạt 101,6% kế hoạch, tăng 570 ha so với 
cùng kỳ. Qua đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Thanh Hóa, năng suất lúa toàn tỉnh trong vụ Xuân đạt trung bình từ 
67,5 đến 68 tạ/1 ha, tăng hơn cùng kỳ từ 0,5 -1 tạ/1 ha. [2] 

Hà Tĩnh: Vụ lúa Xuân 2024, tổng diện tích gieo cấy toàn tỉnh Hà Tĩnh 
ước tính đạt trên 59.300 ha. Năng suất ước đạt 61,17 tạ/ha, tăng 1,58 
tạ/ha so với vụ xuân 2023, phá vỡ kỷ lục từ trước đến nay; sản lượng 
lúa ước đạt 362.859 tấn, tăng 8.837 tấn so với cùng kỳ năm trước. [3] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

v Giá lúa ĐBSCL tăng trong 
tuần. 
 

v Đến nay toàn tỉnh Thanh Hóa 
đã thu hoạch hơn 20.000 ha 
lúa vụ Xuân 2023/2024, đạt 
18% kế hoạch. 

 
v Vụ lúa Xuân 2024, tổng diện 

tích gieo cấy toàn tỉnh Hà 
Tĩnh ước tính đạt trên 59.300 
ha. 

 
v Ngày 22/5/2024, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 
thôn Sóc Trăng tổ chức Lễ 
khởi động Đề án Phát triển 
bền vững một triệu hécta 
chuyên canh lúa chất lượng 
cao phát thải thấp gắn với 
tăng trưởng xanh vùng đồng 
bằng sông Cửu Long đến 
năm 2030 tại tỉnh Sóc Trăng. 

 
v UBND tỉnh An Giang quyết 

định thành lập Ban Chỉ đạo 
thực hiện đề án “Phát triển 
bền vững 1 triệu héc-ta 
chuyên canh lúa chất lượng 
cao và phát thải thấp gắn với 
tăng trưởng xanh vùng 
ĐBSCL đến năm 2030” 
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Trà Vinh: Thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 
triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát 
thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (Đề án 1 triệu 
ha lúa chất lượng cao giảm phát thải), tại Trà Vinh, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai 
2 mô hình điểm tại Hợp tác xã nông nghiệp Phát 
Tài (xã Thanh Mỹ) và Hợp tác xã nông nghiệp 
Phước Hảo (xã Phước Hảo), huyện Châu Thành 
với diện tích tham gia 50 ha mỗi hợp tác xã. [4] 

Đây là 2 trong 7 hợp tác xã ở 5 tỉnh, thành phố 
(Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 
Trà Vinh) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chọn làm mô hình thí điểm canh tác theo quy 
trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát 
thải thấp để nhân rộng ở Đồng bằng sông Cửu 
Long. Mô hình thí điểm tại 2 hợp tác xã này được 
thực hiện liên tiếp 3 vụ: Hè - Thu 2024, Thu - Đông 
2024 và Đông - Xuân 2024/2025. [4] 

Tại Trà Vinh, giai đoạn 1 (2024-2025), tỉnh tham 
gia Đề án với tổng diện tích 9.900 ha, giai đoạn 2 
(2026-2030), nâng tổng diện tích lên 30.736 ha tại 
địa bàn 6 huyện sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh: 
Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà 
Cú và Cầu Ngang. [4] 

Sóc Trăng: Ngày 22/5/2024, tại UBND xã Long 
Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng tổ chức 
Lễ khởi động Đề án Phát triển bền vững một triệu 
hécta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải 
thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng 
sông Cửu Long đến năm 2030 tại tỉnh Sóc Trăng. 
HTX Nông nghiệp Hưng Lợi, xã Long Đức, huyện 
Long Phú, với diện tích là 50 ha là HTX được lựa 
chọn để khởi động triển khai thí điểm. [5] 

Sóc Trăng là 1 trong 5 tỉnh được Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn lựa chọn để thí điểm cho 
Đề án. Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Sóc Trăng, đề án sẽ được triển khai 
trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố trồng lúa: 
Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Mỹ Tú, Kế Sách, Long Phú, 
Châu Thành, Trần Đề, thị xã Ngã Năm và thành 
phố Sóc Trăng. Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 
diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất 
lượng cao toàn tỉnh là 38.500 ha, có 78 HTX, tổ 
chức nông dân tham gia; đến năm 2030 diện tích 

đạt 72.000 ha, có trên 100 hợp tác xã, tổ chức 
nông dân tham gia. [5] 

An Giang: UBND tỉnh An Giang quyết định thành 
lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án “Phát triển bền 
vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng 
cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh 
vùng ĐBSCL đến năm 2030” (Đề án 1 triệu héc-ta 
lúa) trên địa bàn tỉnh nhằm chỉ đạo thực hiện các 
công việc chung của đề án, chỉ đạo phối hợp hỗ trợ 
giữa các đơn vị, sở, ngành để đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất. [6] 

Cơ cấu Ban Chỉ đạo gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh 
(Trưởng ban); lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (NN&PTNT) làm Phó Trưởng ban; 
các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở: Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công 
nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân, 
Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, lãnh đạo UBND 
các địa phương,... [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://truyenhinhthanhhoa.vn/thanh-hoa-nang-
suat-lua-vu-xuan-2023-2024-dat-gan-68-ta-ha-
180240522091725107.htm 

[3]:https://baohatinh.vn/ha-tinh-thang-loi-tron-ven-
trong-vu-lua-xuan-2024-post266882.html 

[4]:https://baotintuc.vn/kinh-te/trien-khai-mo-hinh-
diem-de-an-1-trieu-ha-lua-chat-luong-cao-giam-
phat-thai-20240521104047506.htm 

[5]:https://dangcongsan.vn/kinh-te/khoi-dong-de-
an-phat-trien-ben-vung-mot-trieu-hecta-chuyen-
canh-lua-chat-luong-cao-665639.html 

[6]:https://baoangiang.com.vn/trach-nhiem-trien-
khai-de-an-1-trieu-hec-ta-lua-a396100.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40304909/asia-
rice-buyers-favor-cheaper-indian-variety-thai-rates-
hover-near-3-month-high 

[2]:https://dailytimes.com.pk/1193781/rice-valued-3-
282-bln-exported/ 

[3]:https://www.pdclarion.com/news/national/brazil-
drops-rice-tariffs-after-flooding-hits-key-farming-
region/article_4f414109-9895-5cca-a890-
9bb813e64a45.html 

[4]:https://www.hellenicshippingnews.com/indonesia
-believed-to-buy-about-210000-t-rice-in-tender-
traders-say/ 

[5]:https://vietnambiz.vn/san-luong-gao-cua-an-do-
co-the-dat-ky-luc-202452412731796.htm 
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https://www.pdclarion.com/news/national/brazil-drops-rice-tariffs-after-flooding-hits-key-farming-region/article_4f414109-9895-5cca-a890-9bb813e64a45.html
https://www.pdclarion.com/news/national/brazil-drops-rice-tariffs-after-flooding-hits-key-farming-region/article_4f414109-9895-5cca-a890-9bb813e64a45.html
https://www.pdclarion.com/news/national/brazil-drops-rice-tariffs-after-flooding-hits-key-farming-region/article_4f414109-9895-5cca-a890-9bb813e64a45.html
https://www.pdclarion.com/news/national/brazil-drops-rice-tariffs-after-flooding-hits-key-farming-region/article_4f414109-9895-5cca-a890-9bb813e64a45.html
https://www.hellenicshippingnews.com/indonesia-believed-to-buy-about-210000-t-rice-in-tender-traders-say/
https://www.hellenicshippingnews.com/indonesia-believed-to-buy-about-210000-t-rice-in-tender-traders-say/
https://www.hellenicshippingnews.com/indonesia-believed-to-buy-about-210000-t-rice-in-tender-traders-say/
https://vietnambiz.vn/san-luong-gao-cua-an-do-co-the-dat-ky-luc-202452412731796.htm
https://vietnambiz.vn/san-luong-gao-cua-an-do-co-the-dat-ky-luc-202452412731796.htm


 
 

Trang 6 
 

SỐ 19 (27.5.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh Giá tuần này 
(VNĐ/kg) 

Thay đổi so với tuần trước 
(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9500 +100 
Tiền Giang 8300 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 -200 
Hậu Giang 9100 +100 
Tiền Giang 7900 +100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9300 +100 
Đồng Tháp 9100 +400 

Trà Vinh 8800 +100 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


